Phụ lục I

LƯỢNG MẪU LẤY PHỤC VỤ KIỂM NGHIỆM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
	TT
	Sản phẩm 
	Lượng mẫu tối thiểu
	Lượng mẫu tối đa

	1
	Sữa và sản phẩm sữa
	100 g (ml)
	1,5 kg (lít)

	2
	Đồ uống 
	500 ml (g)
	6 lít (kg)

	3
	Thuốc lá 
	03 (bao)
	05 (bao)

	4
	Chè
	100 g
	1 kg

	5
	Gia vị 
	100 g
	1 kg

	6
	Dầu mỡ động vật 
	100 g (ml)
	1,5 kg (lít)

	7
	Kem và đá thực phẩm
	150 g
	2,5 kg

	8
	Rau quả và sản phẩm rau quả 
	150 g
	2,5 kg

	9
	Các sản phẩm cacao và sôcôla 
	150 g
	1 kg

	10
	Kẹo
	100 g
	1 kg

	11
	Bánh
	100 g
	1 kg

	12
	Ngũ cốc, đậu đỗ 
	100 g
	1,5 kg

	13
	Thịt và sản phẩm thịt 
	150 g
	1,0 kg

	14
	Thủy sản và sản phẩm thủy sản 
	150 g
	1,5 kg

	15
	Trứng và sản phẩm trứng 
	150 g
	1,5 kg

	16
	Đường
	100 g
	1,5 kg

	17
	Mật ong và sản phẩm mật ong 
	100 g (ml)
	1,5 kg (lít)

	18
	Thức ăn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ 
	150 g (ml)
	1,5 kg (lít)

	19
	Cà phê và sản phẩm cà phê 
	150 g (ml)
	1,5 kg (lít)

	20
	Hạt có dầu và sản phẩm hạt có dầu 
	100 g
	1,5 kg

	21
	Thực phẩm chức năng
	100 g
	1,5 kg


Ghi chú: 

1. Lượng mẫu tối thiểu là lượng mẫu đủ để kiểm nghiệm một chỉ tiêu của sản phẩm. Tùy thuộc vào mục đích của quá trình thanh tra, kiểm tra lượng mẫu lấy có thể được tăng hay giảm và loại sản phẩm không có trong mục trên có thể được lấy theo quyết định của trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra phù hợp với yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

2. Trong trường hợp không đủ để lưu mẫu, mọi thay đổi cần ghi rõ trong Biên bản lấy mẫu và Biên bản bàn giao mẫu. 

